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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 14/11/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 101,30 -0,70 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 93,80 -0,80 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 66,10 -3,15 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 71,95 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 51,50 +0,00 

 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 43,90 +0,15 302,98 +2,54 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 59,75 +0,00 412,36 +2,05 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 76,50 +0,00 527,96 +2,62 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 05/11/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Nhập khẩu than của Ấn Độ đạt 134 triệu tấn trong giai đoạntừ tháng 4 đến tháng 10 

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, Ấn Độ đã nhập khẩu 134,46 triệu tấn than, tăng 
7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nước này đã nhập khẩu 124,57 triệu tấn than trong cùng kỳ năm 
2017. Theo báo cáo của mjunction, nền tảng thương mại điện tử liên doanh của Tata Steel và 
SAIL:"Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2018, nhập khẩu than và than cốc của Ấn Độ 
đã đạt mức 134,46 triệu tấn, tăng 7,9% so với 124,57 triệu tấn được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái". 
Tuy nhiên, nhập khẩu than và than cốc trong tháng 10 đã giảm 6,8% so với 19,77 triệu tấn cùng kỳ 
năm ngoái. Bình luận về xu hướng nhập khẩu than, Giám đốc Điều hành của mjunction, ông 
Vinjama Varma cho biết:”Nhu cầu tiêu thụ than nhiệt của Ấn Độ vẫn tăng do thiếu hụt than 
chongành điện, tuy nhiêndự đoán về việc giá than giao lẻ biến động có thể trì hoãn việc mua than. 
Trong phân khúc than luyện kim, ngành thép tăng trưởng và dự đoán giá than tăng đã dẫn đến việc 
khách hàng tích cực mua loại than này”. Hoạt động nhập khẩu than và than cốc trong tháng 10 qua 
31 cảng lớn nhỏ ước tính đã tăng 3,55% so với tháng 9 năm nay. 

Công ty khai thác mỏ MC mua lại hai khu đất cho dự án Makhado 

Công ty khai thác than MC Mining Ltd hôm thứ 5cho biết một công ty con đã mua lại hai khu đất 
quan trọng cho dự án than Makhado ở Nam Phi với giá 70 triệu Rand. Công ty Khai thác Baobab đã 
đạt được thỏa thuận mua hai khu đất nằm trongdự án mỏ than cốc và than nhiệt Makhado ở tỉnh 
Limpopo. Số tiền 70 triệu Rand sẽ được trả theo hai đợt tương đương với số tiền là 35 triệu Rand 
mỗi đợt. Đợt thứ hai sẽ phải chịu lãi suất thuế của Nam Phi, hiện tại là 10%, trừ đi 3,0%. Khoản tiền 
này sẽ được trả ba năm sau khi chuyển nhượng lại bất động sản hoặc một năm sau khi bắt đầu sản 
xuất than.  

Giám đốc điều hành của MC Mining, ông David Browncho biết :"Thỏa thuận mua lại Lukin và 
Salaita là một bước quan trọng đối với MC Mining,hoàn thành quyền sửdụng đất cần thiết cho dự 
án Makhado củachúng tôi. Với việc mua lại các khu đất trên, công ty có thể tiến hành các nghiên 
cứu địa kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của mỏ. Lần trả tiền đầu tiên sẽ được tài trợ từ dòng tiền nội bộ. 
MC Mining đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các mốc quan trọng của dự án Makhado, bao 
gồm một thỏa thuận off-take bán khoảng một nửa lượng than cốc cứng được sản xuất tại mỏ". Các 
cuộc đàm phán về việc mua bán lượng than cốc cứng còn lại cũng như than nhiệt đang ở giai đoạn 
cuối trong khi các lời kêu gọi tài trợ cũng đãđạt được một số tiến triển. Vào cuối tháng 10, MC 
Mining đã ký thỏa thuận off-take đầu tiên của mình ở Makhado với công ty Thương mại Than 
Trung Quốc Huadong, trong đó công ty đã đồng ý mua khoảng một nửa tổng sản lượng than cứng 
của mỏ. MC Mining dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về tiến độ tại Makhado vào cuối 
tháng 3 năm 2019. Cổ phiếu của MC Mining đã tăng 22% hôm thứ 5 tại London. 

Mỏ than Coppabella của Peabody kỷ niệm 20 năm hoạt động 

Peabody Energy mới đây đã tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động tại mỏ Coppabella, 
Queensland.Trong giai đoạn 2017, đã có 2,9 triệu tấn than được bán từ mỏ Coppabella, thu về lợi 
nhuận 950 triệu USD. Có khoảng 435 nhân viên đã làm việc tại đây trong năm 2018. Hội đồng Tài 
nguyên (QRC) vào thứ 3 đã chúc mừng Peabody nhân dịp kỷ niệm này, CEO Ian Macfarlane chỉ ra 
rằng mỏ đã đóng góp đáng kể cho nền kinh tế khắp khu vực và sản xuất khoảng 65 triệu tấn than 
nghiền (PCI), được sử dụng trong sản xuất thép.Ông Macfarlane cho biết:“Khai thác mỏ chính là 
ngành công nghiệp chủ yếu của bang chúng ta, và Coppabella là nhân tố chính đóng góp cho nền 
kinh tế của Queensland kể từ khi nó bắt đầu hoạt động trong năm 1998.Queensland không thể thành 
công như hiện tại nếu không có những khoản đầu tư khổng lồ vào khai thác trong suốt 25 năm qua, 
trong 12 tháng qua, ngành công nghiệp khoáng sản Queensland đã tạo ra thêm 10.000 công ăn việc 
làm mới, tương đươngcứ mỗi 40 phút lại có một việc làm mới, đầu tư 1 triệu AUD mỗi giờ và xuất 
khẩu 1 tỷ AUD mỗi tuần”.Ông Macfarlane cho biết thêm:“Khu vực khoáng sản Queensland hiện 
nay đóng1trên 6 USD thuế cho nền kinh tế Queensland, duy trì1 trên8 công việc của Queensland, 
và hỗ trợ hơn 16.400 mối kinh doanh trong khắp các bang- tất cả từ0,1% dân số của Queensland” 
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(Nguồn: www.platts.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 10,25 -0,35 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 11,85 -0,35 

 New South Wales Hàn Quốc 12,70 -0,35 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,45 +0,45 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 10,00 +0,00 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,70 +0,45 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 8,35 +0,00 
 Australia Trung Quốc 13,50 -0,10 
 Australia Ấn Độ 15,20 -0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 5/11/2018) 


